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KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA KHOÁ HỌC KỸ NĂNG THÔNG TIN 

Lớp: 4505 + 4506 + 4508 + 4522 + 4525 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV ĐIỂM GHI CHÚ 

1.  Nguyễn Thị Kỳ Duyên 450501 8/10 Đạt 

2.  Dinh Thi Ha Chinh 450502 9/10 
Đạt 

3.  Bach Thi Nhung 450503 6/10 
Đạt 

4.  Le Dieu Linh 450504 9/10 
Đạt 

5.  Phạm Quốc Chiến 450505 6/10 
Đạt 

6.  Vũ Thị Phương Thúy 450506 7/10 
Đạt 

7.  Trần Thị Thu Hằng 450508 7/10 
Đạt 

8.  Trần Anh Đức 450509 8/10 
Đạt 

9.  Hoang Thi Huong 450510 6/10 
Đạt 

10.  Nguyễn Hải Nam 450511 7/10 
Đạt 

11.  phan thi khanh ly 450512 9/10 
Đạt 

12.  Nguyễn Thành Trung 450513 6/10 
Đạt 

13.  Lê Anh Tuấn 450514 8/10 
Đạt 

14.  Nguyen Thi Tuyet 450515 8/10 
Đạt 

15.  Ngô Thảo Nguyên 450516 7/10 
Đạt 

16.  Nguyen Thi Hanh 450517 8/10 
Đạt 

17.  Nguyễn Văn Tiến 450518 8/10 
Đạt 

18.  Trần Hà Minh 450519 8/10 
Đạt 

19.  Đỗ Thị Thu Hà 450520 9/10 
Đạt 

20.  Leo Van Long 450521 6/10 
Đạt 
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21.  Trần Văn Hậu 450522 7/10 
Đạt 

22.  Ngo thuy trang 450523 9/10 
Đạt 

23.  dinh ngoc quynh anh 450525 8/10 
Đạt 

24.  Vi Thiện Hoan 450526 8/10 
Đạt 

25.  Trần Tuấn Anh 450527 9/10 
Đạt 

26.  Nguyễn Đức Thắng 450528 5/10 
Đạt 

27.  Nguyễn Văn Hà 450529 6/10 
Đạt 

28.  Nguyen Minh Hoa 450530 6/10 
Đạt 

29.  nguyen thi hien 450531 9/10 
Đạt 

30.  Trần Thanh Hương 450532 10/10 
Đạt 

31.  Trần Duy Anh 450533 7/10 
Đạt 

32.  nguyễn thị mỹ duyên 450534 8/10 
Đạt 

33.  Do Thi Phuong Linh 450535 7/10 
Đạt 

34.  TRAN THI THUY TRANG 450537 10/10 
Đạt 

35.  Hoàng Thanh Huyền 450538 9/10 
Đạt 

36.  Phung Minh Thuy 450539 9/10 
Đạt 

37.  Nguyễn Thị Thùy Linh 450540 8/10 
Đạt 

38.  Nguyen Ha Phuong 450541 10/10 
Đạt 

39.  Tống Thu Huyền 450543 9/10 
Đạt 

40.  Nguyễn Hoàng Đạt 450544 8/10 
Đạt 

41.  Nguyễn Thanh Thư 450545 8/10 
Đạt 

42.  Ho Thi Thao 450546 7/10 
Đạt 

43.  Lại Thu Hà 450547 7/10 
Đạt 
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44.  Hoang Thi Nhung 450548 7/10 
Đạt 

45.  Vũ Hoàng Linh Giang 450549 7/10 
Đạt 

46.  Trịnh Minh Trang 450550 9/10 
Đạt 

47.  Đặng Phươn Thảo 450551 9/10 
Đạt 

48.  Tran Vu Thuy Duong 450552 8/10 
Đạt 

49.  Phạm Việt Dũng 450553 8/10 
Đạt 

50.  Trịnh Trung Hiệp 450554 9/10 
Đạt 

51.  Triệu Bảo Hoàng Anh 450555 9/10 
Đạt 

52.  Phung Duy Khanh 450556 7/10 
Đạt 

53.  Lê Minh Đức 450601 8/10 
Đạt 

54.  Han Thi Kim Lien 450602 8/10 
Đạt 

55.  Nguyen Trinh Hoang Phuong 450603 7/10 
Đạt 

56.  Nguyễn Hà Giang 450604 9/10 
Đạt 

57.  Đào Thị Hằng 450605 10/10 
Đạt 

58.  Trần Tuấn Anh 450606 9/10 
Đạt 

59.  Lộc Hằng Nga 450607 9/10 
Đạt 

60.  Nguyễn Ánh Hồng 450608 10/10 
Đạt 

61.  Cư Thị Gương 450609 8/10 
Đạt 

62.  Trần Thị Ngọc 450610 9/10 
Đạt 

63.  hoang thanh phong 450611 9/10 
Đạt 

64.  Nguyễn Vũ Hoài Đan 450612 9/10 
Đạt 

65.  Quach Van Phap 450613 9/10 
Đạt 

66.  Bui Thi Anh 450614 10/10 
Đạt 
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67.  Nguyễn Xuân Hiệp 450615 9/10 
Đạt 

68.  trần hải đăng 450616 10/10 
Đạt 

69.  Lại Thị Thu Hường 450617 8/10 
Đạt 

70.  Hoàng Trần Minh Hiếu 450618 10/10 
Đạt 

71.  Nguyễn Thị Thu Hoài 450620 9/10 
Đạt 

72.  Hoàng Anh Tuấn 450621 10/10 
Đạt 

73.  Lê Phương Anh 450622 8/10 
Đạt 

74.  Tống Thị Khánh Nhàn 450623 8/10 
Đạt 

75.  Đinh Minh Tâm 450624 9/10 
Đạt 

76.  Nguyễn Kim Phượng 450625 10/10 
Đạt 

77.  Nguyễn Anh Đức 450626 8/10 
Đạt 

78.  Ngô Thanh Thùy 450628 8/10 
Đạt 

79.  Trần Phương Anh 450629 8/10 
Đạt 

80.  Nguyen Thi Tram Anh 450630 8/10 
Đạt 

81.  Ngô Tiến Phong 450631 5/10 
Đạt 

82.  Mai Phi Hung 450632 7/10 
Đạt 

83.  Nguyễn Văn Bách 450633 7/10 
Đạt 

84.  Ngô Minh Hằng 450634 9/10 
Đạt 

85.  Nguyễn Thị Ngọc Bích 450635 9/10 
Đạt 

86.  Phạm Thị Mai Quyên 450636 9/10 
Đạt 

87.  Nguyễn Thanh Long 450637 8/10 
Đạt 

88.  Nguyễn Thị Vân Anh 450638 9/10 
Đạt 

89.  le quoc viet 450639 10/10 
Đạt 
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90.  Nguyễn Thị Phương Thảo 450640 9/10 
Đạt 

91.  Hoàng Minh Thứ 450641 10/10 
Đạt 

92.  Nguyễn Viết Hưng 450642 10/10 
Đạt 

93.  Nguyễn Văn Sơn 450644 8/10 
Đạt 

94.  Nguyễn Tuấn Anh 450645 10/10 
Đạt 

95.  Trần Thị Xuân Hậu 450646 10/10 
Đạt 

96.  Nguyễn Thị Mai Anh 450647 9/10 
Đạt 

97.  Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 450648 9/10 
Đạt 

98.  Trần Thị Diệu Linh 450649 9/10 
Đạt 

99.  Trần Nguyễn Yến Vy 450650 7/10 
Đạt 

100.  Phạm Thị Khánh Ly 450651 9/10 
Đạt 

101.  Nguyễn Thị Ngọc Hà 450652 8/10 
Đạt 

102.  LÝ HỒNG THANH 450653 5/10 
Đạt 

103.  Nguyễn Tuấn Đạt 450655 9/10 
Đạt 

104.  Nguyễn Quỳnh Thu 450656 7/10 
Đạt 

105.  Ngô Minh Tuấn 450801 9/10 
Đạt 

106.  Nguyễn Hà Phương 450802 9/10 
Đạt 

107.  hoang nhu y 450803 6/10 
Đạt 

108.  Đặng Hồng Sơn 450804 9/10 
Đạt 

109.  Lô Thị Minh Thư 450805 10/10 
Đạt 

110.  Kiều Thị Phượng 450806 10/10 
Đạt 

111.  Trần Minh Anh 450807 7/10 
Đạt 

112.  Đỗ Minh Tâm 450808 7/10 
Đạt 
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113.  Trần Văn Đại 450809 9/10 
Đạt 

114.  ĐInh Thị Hằng 450810 8/10 
Đạt 

115.  Bùi Thanh Thảo 450811 6/10 
Đạt 

116.  Mai Lan Anh 450812 8/10 
Đạt 

117.  Nguyễn Hồng Anh 450813 10/10 
Đạt 

118.  Nguyễn Phương Thảo 450814 8/10 
Đạt 

119.  Lương Hà Phương 450815 8/10 
Đạt 

120.  Nguyễn Thị Thương 450816 9/10 
Đạt 

121.  Nguyễn Danh Nam 450817 10/10 
Đạt 

122.  Nguyễn Thị Hà 450818 9/10 
Đạt 

123.  Nguyễn Thu Phương 450819 9/10 
Đạt 

124.  Nguyễn Bình Phương 450821 8/10 
Đạt 

125.  Nguyễn Thị Nguyệt 450822 8/10 
Đạt 

126.  Nguyễn Ngọc Quỳnh 450822 10/10 
Đạt 

127.  Nguyễn Thu Hà 450823 8/10 
Đạt 

128.  Lê Thị Nga 450824 9/10 
Đạt 

129.  Bùi Linh Giang 450825 8/10 
Đạt 

130.  Hoàng Triệu Hà 450826 7/10 
Đạt 

131.  Nguyễn Quang Huy 450827 10/10 
Đạt 

132.  Đặng Minh Phương 450828 10/10 
Đạt 

133.  Tạ Thị Kiều Trinh 450829 9/10 
Đạt 

134.  Mai Công Phúc 450830 7/10 
Đạt 

135.  Lê Thị Thu Hương 450831 10/10 
Đạt 
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136.  Trương Ngọc Mai 450832 10/10 
Đạt 

137.  Bùi Thị Mai Hương 450833 7/10 
Đạt 

138.  Lưu Kiều Vân Hà 450834 10/10 
Đạt 

139.  Đào Thị Trang Anh 450835 9/10 
Đạt 

140.  Nguyễn Hữu Phúc 450836 9/10 
Đạt 

141.  Vũ Thị Hà 450837 8/10 
Đạt 

142.  PHUNG THU QUYNH 450838 8/10 
Đạt 

143.  Nguyễn Quý Trọng 450839 8/10 
Đạt 

144.  Nguyễn Minh Toàn 450840 9/10 
Đạt 

145.  Phan Đức Hoàn 450841 5/10 
Đạt 

146.  Ta Thi Thanh Tu 450842 9/10 
Đạt 

147.  Nguyễn Đức Dũng 450843 9/10 
Đạt 

148.  la thi phuong thao 450844 10/10 
Đạt 

149.  Nguyễn Thị Duyên 450845 8/10 
Đạt 

150.  ĐỖ THỊ CẨM BÌNH 450846 10/10 
Đạt 

151.  Mai Thi Dung 450847 8/10 
Đạt 

152.  Phạm Thị Lan Hương 450848 10/10 
Đạt 

153.  Nông Nguyễn Nam Phương 450849 9/10 
Đạt 

154.  Lưu Thi Thuy Dung 450851 9/10 
Đạt 

155.  Hoàng Mai Linh 450853 10/10 
Đạt 

156.  Lã Như Quỳnh 450854 9/10 
Đạt 

157.  Tran Nu Khanh Linh 450855 7/10 
Đạt 

158.  Sung A Chu 450856 10/10 
Đạt 
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159.  Lý Thái Sơn 452201 10/10 
Đạt 

160.  Bùi Thị Trà My 452202 7/10 
Đạt 

161.  Lưu Thị Huyền 452203 8/10 
Đạt 

162.  Phạm Thị Thu Phương 452204 9/10 
Đạt 

163.  Vũ Ngọc Phương Dung 452205 9/10 
Đạt 

164.  Phan Ngọc Anh 452206 9/10 
Đạt 

165.  Dương Chu Tú 452207 8/10 
Đạt 

166.  Dương Thị Mỹ Lệ 452208 7/10 
Đạt 

167.  trần phương anh 452209 8/10 
Đạt 

168.  Nguyễn Tùng Lâm 452210 8/10 
Đạt 

169.  Phan thị Thương 452211 10/10 
Đạt 

170.  Nguyễn Quang Nhật 452212 7/10 
Đạt 

171.  Vũ Phan Kim Anh 452213 8/10 
Đạt 

172.  Nguyễn Phương Linh 452214 8/10 
Đạt 

173.  Nguyễn Tuấn Kiệt 452215 8/10 
Đạt 

174.  Le Thi Hoang Ngoc 452216 8/10 
Đạt 

175.  Nguyễn Thị Oanh 452217 8/10 
Đạt 

176.  Vũ Quang Trí 452218 7/10 
Đạt 

177.  Bùi Danh Chính 452220 8/10 
Đạt 

178.  Nguyễn Huyền Linh 452221 7/10 
Đạt 

179.  La Thi Duyen 452222 8/10 
Đạt 

180.  VŨ NGỌC HẢI 452223 8/10 
Đạt 

181.  Lê Minh Hoàng 452224 8/10 
Đạt 
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182.  Hoàng Bảo Yến 452226 10/10 
Đạt 

183.  Nguyễn Thị Hảo 452227 9/10 
Đạt 

184.  Lê Hải Đăng 452228 10/10 
Đạt 

185.  Vi Thị Thảo Anh 452229 9/10 
Đạt 

186.  Lê Phương Uyên 452230 10/10 
Đạt 

187.  Nguyen Thi Kim Oanh 452231 10/10 
Đạt 

188.  Dương Thị Minh Hà 452232 9/10 
Đạt 

189.  Tran Thi Huyen 452233 9/10 
Đạt 

190.  Mai Kim Khánh 452234 10/10 
Đạt 

191.  Nguyễn Trần Minh Quân` 452235 9/10 
Đạt 

192.  Đỗ Thị Mỹ Lệ 452236 7/10 
Đạt 

193.  Lê Thị Yến 452237 9/10 
Đạt 

194.  Bui Minh Tu 452238 10/10 
Đạt 

195.  Nguyễn Thu Hà 452239 9/10 
Đạt 

196.  Nguyễn Xuân Phong 452242 8/10 
Đạt 

197.  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 452243 10/10 
Đạt 

198.  hoàng thị mỹ hạnh 452245 8/10 
Đạt 

199.  Phạm Phương Mai 452246 8/10 
Đạt 

200.  Nguyễn Cẩm Tú 452248 8/10 
Đạt 

201.  Đỗ Nguyễn Phương Linh 452250 7/10 
Đạt 

202.  Nguyen Van Trung 452252 10/10 
Đạt 

203.  Kim Thi Hong Ngat 452253 7/10 
Đạt 

204.  Phạm Cẩm Tú 452254 9/10 
Đạt 
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205.  Nguyễn Ích Hoàng 452255 7/10 
Đạt 

206.  Nguyễn Thị Nhã Phương 452501 7/10 
Đạt 

207.  Nguyễn Thị Bích Hằng 452502 8/10 
Đạt 

208.  Nguyễn Hiền Mai 452503 8/10 
Đạt 

209.  Phạm Minh Châu 452504 7/10 
Đạt 

210.  Hoang Hai Yen 452505 8/10 
Đạt 

211.  Phạm Thanh Hải 452506 7/10 
Đạt 

212.  Hồ Ngọc Linh 452507 6/10 
Đạt 

213.  Luong Thi Diu 452508 7/10 
Đạt 

214.  Nguyễn Minh Phương 452509 5/10 
Đạt 

215.  Phạm Cao Phương Anh 452510 8/10 
Đạt 

216.  Đỗ Như Quỳnh 452511 10/10 
Đạt 

217.  Nguyễn Thị Linh Chi 452512 8/10 
Đạt 

218.  Tong Thi Khanh Linh 452513 10/10 
Đạt 

219.  Phan Thi Huong Thao 452514 6/10 
Đạt 

220.  Trần Minh Anh 452515 10/10 
Đạt 

221.  Nguyễn Thúy Hằng 452516 9/10 
Đạt 

222.  Lê Văn Cao 452517 10/10 
Đạt 

223.  Đoàn Thu Hương 452518 10/10 
Đạt 

224.  Đỗ Minh Khánh 452519 8/10 
Đạt 

225.  Cao Lý Khánh Linh 452520 9/10 
Đạt 

226.  Đinh Phương Trang 452521 10/10 
Đạt 

227.  Nguyễn Thúy Vân 452522 5/10 
Đạt 
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228.  Phùng Quang Huy 452523 9/10 
Đạt 

229.  Nguyen phuong anh 452525 9/10 
Đạt 

230.  Hồ Tùng Dương 452527 9/10 
Đạt 

231.  Hồ Tùng Dương 452527 9/10 
Đạt 

232.  Vũ Thúy Lan 452528 9/10 
Đạt 

233.  Lê Tố Uyên 452529 10/10 
Đạt 

234.  Nguyễn Thị Hà 452530 9/10 
Đạt 

235.  Nguyễn Thị Nụ 452531 7/10 
Đạt 

236.  Ngô Bảo Ngọc 452532 9/10 
Đạt 

237.  Nguyễn Thúy Hà 452533 7/10 
Đạt 

238.  Dương Việt Hoàng 452534 7/10 
Đạt 

239.  Nguyễn Thị Hải Ngân 452536 9/10 
Đạt 

240.  Nguyễn Khánh Ngọc 452537 10/10 
Đạt 

241.  Đào Đức Sơn 452538 5/10 
Đạt 

242.  Ngô Phương Linh 452539 4/10 
Không đạt 

243.  Bàn Lê Thu Phương 452540 9/10 
Đạt 

244.  Nguyễn Hồng Ngọc 452541 8/10 
Đạt 

245.  Bùi Thu Hà 452542 7/10 
Đạt 

246.  Nguyễn Thu Hương 452543 9/10 
Đạt 

247.  Trương Đỗ Quỳnh Trang 452544 10/10 
Đạt 

248.  Phạm Đỗ Phương Thảo 452545 10/10 
Đạt 

249.  Nguyễn Minh Giang 452546 8/10 
Đạt 

250.  Nguyễn Văn Phong 452547 7/10 
Đạt 
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251.  Đặng Thu Huyền 452548 7/10 
Đạt 

252.  Trần Thị Minh Oanh 452549 8/10 
Đạt 

253.  Hoàng Linh Hương 452550 9/10 
Đạt 

254.  Nguyễn Thị Vân Nhi 452551 7/10 
Đạt 

255.  Hạ Thị Dung 452553 5/10 
Đạt 

256.  Nguyễn Lương Thảo 452554 8/10 
Đạt 

257.  Nguyễn Ngọc Ánh 452555 7/10 
Đạt 

258.  Đặng Hà Phương 452556 8/10 
Đạt 

259.  Phạm Thị Thanh Hiền 452557 9/10 
Đạt 

260.  Nguyễn Xuân Khôi 452558 8/10 
Đạt 

261.  Nguyễn Thị Vân 452559 8/10 
Đạt 

262.  Nguyễn Ánh Dương 452561 7/10 
Đạt 

263.  Đào Ngọc Minh Châu 452562 10/10 
Đạt 

264.  Phạm Thị Thanh Mai 452563 9/10 
Đạt 

265.  Nguyễn Ngọc Quỳnh 452564 6/10 
Đạt 

266.  Lê Linh Trang 452565 9/10 
Đạt 

267.  phạm thị thiều 454422 9/10 
Đạt 

268.  DANG THI BICH DIEP 540850 9/10 
Đạt 

  

 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

 Giám đốc Trung tâm 

 

 Lê Thị Hạnh 


